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DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN  ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2021  

của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu) 
__________________________________ __________________________________________ 

I. Cá nhân có thành tích hiến máu tình nguyện lần thứ 5: 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Địa chỉ 

1 Ông Lê Trọng Nghĩa 
Số nhà 100/2/7 Nguyễn An Ninh, Phường 7, 

thành phố Vũng Tàu 

2 Bà Trần Ngọc Thủy Tiên 
Số nhà 173/6 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành 

phố Vũng Tàu 

3 Ông Phùng Đoàn Minh Trí 
Số nhà 105/46/26 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, 

thành phố Vũng Tàu 

4 Ông 
Nguyễn Thị Khánh 

Linh 

Số nhà 25 Huỳnh Khương Ninh, Phường 3, 

thành phố Vũng Tàu 

5 Ông Lê Đức Tiến 
Số nhà 12A Chung cư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường 3, thành phố Vũng Tàu 

6 Ông Phạm Hữu Tuân 
Số nhà 61/10A Trần Đồng, Phường 3, thành 

phố Vũng Tàu 

7 Ông Nguyễn Nhật Thiên 
Số nhà 23 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, 

thành phố Vũng Tàu 

8 Ông Nguyễn Thuấn 
Số nhà 40/24 Phan Đăng Lưu, Phường 3, thành 

phố Vũng Tàu 

9 Ông Nguyễn Thanh Trường 
Số nhà 61/19A Trần Đồng, Phường 3, thành 

phố Vũng Tàu 

10 Bà Lê Thị Ngọc Châu 
Số nhà 24/10/4A Trần Đồng, Phường 3, thành 

phố Vũng Tàu 

11 Bà Trần Thị Ngọc Trang 
Số nhà 73/3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 3, 

thành phố Vũng Tàu 

12 Bà Trần Ngọc Thủy 
Số nhà 41/8 Bà Triệu, Phường 4, thành phố 

Vũng Tàu 

13 Ông Nguyễn Đức Huy 
Số nhà 59/33, Phan Chu Trinh, Phường 2, 

thành phố Vũng Tàu 

14 Ông Phạm Văn Thương 
Số nhà 9B Lê Phụng Hiểu, Phường 8, thành 

phố Vũng Tàu 

15 Bà Nguyễn Thị Thúy Nga 
Số nhà 479/2/22 Trương Công Định, Phường 7, 

thành phố Vũng Tàu 

16 Bà Lê Thị Thu Minh 
Số nhà 108 Bình Giã, Phường 8, thành phố 

Vũng Tàu 

17 Ông Đặng Xuân Hưng 
Số nhà 99/7/2A Chu Mạnh Trinh, Phường 8, 

thành phố Vũng Tàu 

18 Ông Trần Bình Thuận 
Số nhà 1/6 Phạm Văn Dinh, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu 



2 

 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Địa chỉ 

19 Ông Lý Vũ Tùng 
Số nhà 276/4/8 Bình Giã, Phường 8, thành phố 

Vũng Tàu 

20 Bà 
Nguyễn Thái Thị Thanh 

Thảo 
Phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu 

21 Ông Nguyễn Duy Hưng Khu 5 tầng, Phường 7, thành phố Vũng Tàu 

22 Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

Số nhà 100/47 Bình Giã, Phường 8, thành phố 

Vũng Tàu 

23 Bà Nguyễn Thị Mai 
Số nhà 651 Bình Giã, phường Thắng Nhất, 

thành phố Vũng Tàu 

24 Ông Phạm Thành Vũ 
Số nhà 441/1/16 Bình Giã, Phường 8, thành 

phố Vũng Tàu 

25 Ông Nguyễn Ngọc Lưu 
Số nhà 105/27/7 Ngô Đức Kế, Phường 7, thành 

phố Vũng Tàu 

26 Bà Lê Minh Mai Thảo 
Số nhà 35/6 đường 3/2, Phường 8, thành phố 

Vũng Tàu 

27 Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung 
Số nhà 38/5/8/7 Bình Giã, Phường 8, thành phố 

Vũng Tàu 

28 Ông Hoàng Minh Thái Phường 10, thành phố Vũng Tàu 

29 Ông Nguyễn Văn Hải phường 7, thành phố Vũng Tàu 

30 Ông Trần Việt Hưng 
Số nhà 556/11 Nguyễn An Ninh, phường 

Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu 

31 Ông Phạm Đình Thuận Thảo 
Số nhà 65/29/17 Nguyễn Bảo, phường Thắng 

Nhì, thành phố Vũng Tàu 

32 Bà Đào Thị Loan 
Số nhà 220/13 Ba cu, Phường 3, thành phố 

Vũng Tàu 

33 Ông Thái Khắc Tám 
Số nhà 606 Phan Kế Bính, Phường 9, thành phố 

Vũng Tàu 

34 Ông Phạm Như Trường 
Số nhà B61 khu tập thể sân bay, số 40 đường 

30/4, Phường 9, thành phố Vũng Tàu 

35 Bà Lê Thị Lâm 
Số nhà 921A Bình Giã, Phường 10, thành phố 

Vũng Tàu 

36 Bà Trần Thị Vui 
Chung cư Bình An, Phường 10, thành phố 

Vũng Tàu 

37 Ông Lê Thành Minh 
Số nhà 213/1A Lưu Chí Hiếu, Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

38 Ông Đặng Văn Quý Phường 10, thành phố Vũng Tàu 

39 Ông Nguyễn Văn Đức 
Số nhà 921A Bình Giã, Phường 10, thành phố 

Vũng Tàu 

40 Ông Trần Quang Chung Phường 10, thành phố Vũng Tàu 

41 Bà Đỗ Thị Hằng phường 10, thành phố Vũng Tàu 

42 Bà Bùi Thị Tâm Khu phố 2, Phường 10, thành phố Vũng Tàu 
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TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Địa chỉ 

43 Bà Phạm Thị Duyên Phường 10, thành phố Vũng Tàu 

44 Ông Lê Văn Mạnh 
Số nhà 935/7/43A Bình Giã, Phường 10, thành 

phố Vũng Tàu 

45 Bà Hồ Thị Kỳ Anh 
Số nhà 54/40A Hàn Thuyên, Phường 10, thành 

phố Vũng Tàu 

46 Bà Lê Thị Huỳnh Mai 
Số nhà 843 đường 30/4, Phường 11, thành phố 

Vũng Tàu 

47 Bà Trần Thị Ngần 
Số nhà 124B/40/A2, Đô Lương, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

48 Ông Nguyễn Văn Thành 
Số nhà 80/1 Đô Lương, Phường 11, thành phố 

Vũng Tàu 

49 Ông Trương Trung Hậu Khu phố 1, Phường 11, thành phố Vũng Tàu 

50 Bà Nguyễn Thị Cảnh 
Số nhà 888/9/5/25/9 đường 30/4, Phường 11, 

thành phố Vũng Tàu 

51 Bà Phùng Thị Tình Khu phố 1, Phường 11, thành phố Vũng Tàu 

52 Bà Vũ Như Quỳnh 
Số nhà 23 đường Ven biển, Phường 12, thành 

phố Vũng Tàu 

53 Ông Lâm Đức Hạnh Khu phố 5, Phường 12, thành phố Vũng Tàu 

54 Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Phương 
khu phố 5, Phường 12, thành phố Vũng Tàu 

55 Bà 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương 
Khu phố 4, Phường 12, thành phố Vũng Tàu 

56 Ông Nguyễn Thành Đạt 
Số nhà 1424 đường 30/4, Phường 12, thành phố 

Vũng Tàu 

57 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Khu phố 5, Phường 12, thành phố Vũng Tàu 

58 Bà Đỗ Phương Hằng 
Số nhà 9 Nguyễn Gia Thiều, Phường 12, thành 

phố Vũng Tàu 

59 Ông Trần Văn Quyết 
Số nhà 144 Phước Thắng, Phường 12, thành 

phố Vũng Tàu 

60 Ông Lê Văn Bộ 
Số nhà 1596/3 đường 30/4, Phường 12, thành 

phố Vũng Tàu 

61 Bà Nguyễn Thị Tuyết 
Số nhà 17/9 Nguyễn Gia Thiều, Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu 

62 Ông Nguyễn Quốc Hoan 
Số nhà 51 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu 

63 Bà Bùi Thu Hà 
Số nhà 09 Phạm Văn Nghị, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu 

64 Bà Hoàng Thị Hồng 
Số nhà 135K3 Lê Quang Định, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu 

65 Bà Nguyễn Thị Thu 
Số nhà 135J4 Lê Quang Định, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu 
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TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Địa chỉ 

66 Bà Quản Thị Hồng 
Số nhà 108 Võ Văn Tần, phường Thắng Nhất, 

thành phố Vũng Tàu 

67 Bà Bế Thị Huyền 
Số nhà 14 Nguyễn Văn Cừ, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu 

68 Bà Nguyễn Thị Yên 
Số nhà 442/15 Bình Giã, phường Thắng Nhất, 

thành phố Vũng Tàu 

69 Bà Nguyễn Thị Tuyết 
Số nhà 556/8/2 Nguyễn An Ninh, phường 

Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

70 Bà Lê Thị Thu Hà 
Số nhà 182/1/21 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 

Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

71 Ông Phạm Minh Bút 
Số nhà 442/1/55 Nguyễn An Ninh, phường 

Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu 

72 Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích 
Số nhà 442/1/55 Nguyễn An Ninh, phường 

Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu 

73 Bà Phạm Ngọc Trâm 
Số nhà 383/35 Nguyễn An Ninh, phường 

Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu 

74 Bà Phạm Bích Trâm 
Số nhà 383/35 Nguyễn An Ninh, phường 

Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu 

75 Bà Đinh Thị Thu Hằng 
Số nhà 160/9 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, 

thành phố Vũng Tàu 

76 Ông Chu Trung Nghĩa 
Số nhà 04 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, thành 

phố Vũng Tàu 

77 Bà Cấn Thị Thúy Hương 
UBND Phường Nguyễn An Ninh, thành phố 

Vũng Tàu 

78 Ông Nguyễn Cảnh Dương 
UBND Phường Nguyễn An Ninh, thành phố 

Vũng Tàu 

79 Bà 
Nguyễn Mạnh Quỳnh 

Như 

UBND Phường Nguyễn An Ninh, thành phố 

Vũng Tàu 

80 Ông Nguyễn Sỹ Nhật 
UBND Phường Nguyễn An Ninh, thành phố 

Vũng Tàu 

81 Bà Trần Thị Kiều 
UBND Phường Nguyễn An Ninh, thành phố 

Vũng Tàu 

82 Bà Nguyễn Thị Ngọc Liễu 
UBND Phường Nguyễn An Ninh, thành phố 

Vũng Tàu 

83 Bà Trần Thị Hạnh 
UBND Phường Nguyễn An Ninh, thành phố 

Vũng Tàu 

84 Bà Nguyễn Thị Kim Uyên 
UBND Phường Nguyễn An Ninh, thành phố 

Vũng Tàu 

85 Ông Nguyễn Văn Thắng 
UBND Phường Nguyễn An Ninh, thành phố 

Vũng Tàu 

86 Ông Phan Trung Hiếu 
UBND Phường Nguyễn An Ninh, thành phố 

Vũng Tàu 
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TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Địa chỉ 

87 Bà Lưu Thị Thu Thảo 
UBND Phường Nguyễn An Ninh, thành phố 

Vũng Tàu 

88 Bà Phạm Ngọc Uyên Thôn 3, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 

89 Ông Phạm Văn Ngọc Thôn 2, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu 

90 Bà Trương Thị Bích Thủy Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

91 Bà Bùi Thị Mỹ Hằng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

92 Ông 
Nguyễn Mai Phước 

Toàn 
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

93 Ông Nguyễn Khánh Hòa Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

94 Bà Huỳnh Thanh Tình Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

95 Bà Trần Hồng Ngọc Khánh Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

96 Bà Nguyễn Yến Nhi Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

97 Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

98 Ông Lê Công Thịnh Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

99 Ông Nguyễn Thế Nghĩa Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

100 Ông Võ Thiếu Bảo Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

101 Ông Trần Hồng Lĩnh Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

102 Bà Vũ Thị Toan 
Số nhà 442/1/41H Nguyễn An Ninh, phường 

Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

103 Ông Nguyễn Văn Thắng 
Số nhà 30 Phạm Văn Dinh, phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu 

104 Bà 
Nguyễn Thị Kim 

Hương 

Số nhà 163B/11 Đô Lương, Phường 12, thành 

phố Vũng Tàu 

105 Ông Phạm Ngọc Lợi 
Số nhà 163B/11 Đô Lương, Phường 12, thành 

phố Vũng Tàu 

106 Bà Hồ Quỳnh Hoa Phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

 

II. Cá nhân có thành tích vận động hiến máu tình nguyện trên 50 lượt 

người: 

 

TT 
Ông 

/bà 
Họ và tên Địa chỉ 

1  Bà Bùi Thị Thơm 
Hội Chữ thập đỏ Phường 1, thành phố Vũng 

Tàu 

2  Bà Hồ Thị Kỳ Anh 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu 

3  Ông Hoàng Văn Huy Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 

4  Bà Nguyễn Thị Tuyết 
Chi hội trưởng Khu phố 4, Hội Chữ thập đỏ 

Phường 12, thành phố Vũng Tàu 
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5  Bà Trần Thị Lệ Hồng 
Chi hội trưởng Khu phố 3, Hội Chữ thập đỏ 

Phường 12, thành phố Vũng Tàu 

6  Bà Nhữ Thị Duy 
Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ Phường 

11, thành phố Vũng Tàu 

7  Bà Vũ Thị Vân 
Chi hội trưởng Khu phố 4, Hội Chữ thập đỏ 

Phường 11, thành phố Vũng Tàu 

8  Bà Trần Thị Hải Yến 
Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ phường 

Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu 

9  Ông Đặng Thái Sơn 
Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ Phường 8, 

thành phố Vũng Tàu 

10  Bà Mai Thị Thảo Trâm 
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thắng 

Nhất, thành phố Vũng Tàu 

11  Bà Nguyễn Thị Hằng 
Chi hội trưởng Khu phố 4, Hội Chữ thập đỏ 

phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 
 

 

Tiền thưởng kèm theo: 

- 117 Cá nhân        x      450.000 đ    =  52.650.000 đồng 

            (Năm mươi hsi triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng)./. 
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